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I- MỤC ĐÍCH:

· Quy định này được xây dựng nhằm mục đích giúp cho cán bộ kỹ thuật vận hành sử dụng và bảo quản máy móc thiết bị một cách có hiệu quả, chính xác theo quy trình sử dụng.

· Đối tượng sử dụng là các nghiên cứu viên, cán bộ kỹ thuật được giao nhiệm vụ quản lý và khai thác sử dụng hệ thống bể sóng triều kết hợp.

II- PHẠM VI ÁP DỤNG:

· Áp dụng cho hệ thống bể sóng triều kết hợp của Phòng TNTĐ QG về Động lực học sông biển.
III: QUY TRÌNH VẬN HÀNH BỂ SÓNG TRIỀU KẾT HỢP.

A. VẬN HÀNH HỆ THỐNG TẠO SÓNG
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Hình 1. Sơ đồ hướng dẫn vận hành hệ thống tạo sóng.


Trong vận hành hệ thống tạo sóng cần tuân thủ các bước hướng dẫn vận hành để đảm bảo quá trình hoạt động bình thường, tránh được sự cố không mong muốn xảy ra. Các modun của hệ thống tạo sóng:
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Hệ thống tạo sóng
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Hệ thống thu thập số liệu


Hình 2. Các modun hệ thống tạo sóng.

1. KIỂM TRA HỆ THỐNG THIẾT BỊ TẠO SÓNG.

Trước khi đưa các thiết bị vào hoạt động cần kiểm tra các thiết bị bằng cách quan sát các thiết bị xem có đảm bảo an toàn khi sử dụng hay không.

1.1. Kiểm tra các thiết bị điều khiển.
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Hình 2.3. Quy trình kiểm tra hệ thống thiết bị điều khiển tạo sóng.
1.1.1 Kiểm tra aptomat tủ điện hạ thế và tủ điều khiển.

a. Bước 1: Kiểm tra tủ điện hạ thế và tủ điều khiển

Kiểm tra tủ điện hạ thế: tủ điện hạ thế gồm có 7 aptomat: 1 aptomat tổng 200A, 3 aptomat cho hệ thống máy tạo sóng 50A, 1 aptomat cho máy tạo triều 50A, 1 aptomat cho máy Bedprofile 20A, 1 aptomat cho Cabin điều khiển. Khi kiểm tra đảm bảo các aptomat ở chế độ ON hoàn toàn. Nếu một trong các aptomat ở chế độ OFF phải kiểm tra khi nguồn điện và các thiết bị đảm bảo các aptomat ở chế độ ON.
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Hình 4. Aptomat trong tủ hạ thế.

b. Bước 2: Kiểm tra tủ điện cho 3 bản sóng.


Kiểm tra tủ điện cho 3 bản sóng: tủ điện cho 3 bản sóng được đặt trong Cabin điều khiển, mỗi một tủ có một công tắc đặt trước mặt tủ điện. Khi các aptomat tủ điện hạ thế ở chế độ ON thì nguồn điện được cung cấp tới các tủ điện trong các Cabin. Bật công tắc của 3 tủ điện cho 3 bản sóng lên. Khi đó các đèn hiển thị trên biến tần của tủ được hiển thị chữ “bb” (nguồn điện đã được cấp đến tủ).
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Hình 5. Tủ điều khiển hệ thống tạo sóng.

1.1.2. Kiểm tra các modun tạo sóng và thu thập số liệu.

a. Bước 1: Kiểm tra các modun tạo sóng.

Kiểm tra các modun tạo sóng: bật các công tắc nguồn của các modun sang chế độ ON, nếu modun nào bật chế độ ON mà đèn không sáng thì kiểm tra lại phích cắm và cầu chì phía sau của các modun dưới:

· DHI Servo Amplifile Type 114.

· DHI Wavemaker control System.

· DHI Standard Cabinet 101E.

· DHI Feedback Amplifier Type 118.

Trước khi vận hành đảm bảo các modun được cung cấp điện đầy đủ.
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Hình 6. Modun tạo sóng và thu thập số liệu.

b. Bước 2: Kiểm tra các modun thu thập số liệu.

Kiểm tra các modun thu thập số liệu: bật các công tắc nguồn của các modun sang chế độ ON, nếu modun nào bật chế độ ON mà đèn không sáng thì kiểm tra lại phích cắm và cầu chì phía sau của các modun dưới:

- DHI Filter Cabinet Type 154/IF.

- DHI Wave Amplifier Type 102E
1.1.3. Kiểm tra máy tính điều khiển và phần mềm điều khiển Wavemaker.

a. Bước 1: Kiểm tra máy tính điều khiển.


Kiểm tra Máy tính: bật máy tính kiểm tra xem máy tính hoạt động bình thường hay không, nếu gặp sự cố gì phải khắc phục trước khi hệ thống hoạt động.
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Hình 7. Máy tính điều khiển hệ thống tạo sóng.

b. Bước 2: Kiểm tra phần mềm điều khiển.


Kiểm tra phần mềm điều khiển: Mở phần mềm Wavemaker từ màn hình Desktop. Kiểm tra phần mềm điều khiển bằng cách kết nối máy tính với các modun tạo sóng và thu thập số liệu. Sau đó kiểm tra các modun trong phần mềm có nhập được thông số đầu vào và điều khiển được thiết bị tạo sóng không.

[image: image9.emf]
Hình 8. Các giao diện trong phần mềm.


Ghi chú: Sau khi kiểm tra lần lượt các thiết bị điều khiển trong hệ thống đảm bảm trong quá trình vận hành thì mới được phép đưa vào hoạt động. Vì máy tạo sóng có đặc thù là khi mất điện dẫn đến tính trạng bản sóng dừng tức thì ngay tại vị trí xẩy ra gặp sự cố dẫn tới việc trở lại vị trí ban đầu khi có điện rất hại cho động cơ và bản sóng.
1.2. Kiểm tra các thiết bị cơ khí.


Các thiết bị cơ khí phải được kiểm tra theo thứ tự như dưới:
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Hình 9. Quy trình kiểm tra hệ thống thiết bị cơ khí tạo sóng.
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Hình 10. Hệ thống cơ khí cần kiểm tra.

1.2.1. Kiểm tra bản sóng.

Kiểm tra bản sóng: cần kiểm tra phần tiếp giáp tấm tạo sóng với sàn,  kiểm tra toàn bộ khu vực đặt hệ thống tạo sóng. Đặc biệt phần bản tạo sóng tiếp xúc với sàn, lau chùi sạch sẽ trước khi đưa hệ thống vào hoạt động (hình 10).

1.2.2. Kiểm tra ổ bi chuyển động.


Kiểm tra ổ bi chuyển động: cần kiểm tra ổ bi tại các phần chuyển động. Đặc biệt các ổ bi đỡ các trục dẫn động vì phần ổ bi này tiếp xúc với môi trường lên dầu mỡ hay bị khô lâu ngày không sử dụng (hình 10).
1.2.3. Kiểm tra trục dẫn động 


Kiểm tra phần trục dẫn động: mỗi mudun có 2 trục dẫn động. Trước khi đưa máy tạo sóng vào hoạt động cần lau chùi sạch sẽ. Nên dùng có rẻ lau loại mềm (vải đông xuân, vải 100% coton) không tạo vết sước trong quá trình lau chùi (hình 10).

Lưu ý:

Kiểm tra giá đỡ đầu đo sóng: cần kiểm tra các giá đo gắn đầu đo sóng thật vững chắc vầ đảm bảo các đầu đo sóng được đặt vuông góc với mặt nước thí nghiệm theo các hướng. Khi kiểm định đầu đo sóng cần có một cái giếng đường kính 110mm cao 900mm.

[image: image12.png]



Hình 11. Giá đỡ đầu đo sóng.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỞ / TẮT HỆ THỐNG TẠO SÓNG.
2.1. Hướng dẫn sử dụng mở hệ thống tạo sóng.
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Hình 12. Các bước mở hệ thống tạo sóng.

Bước 1: Bật aptomat tủ điện hạ thế.

Bước 2: Bật hệ thống tạo sóng và thu thập số liệu:

· DHI Servo Amplifier Type 114,

· DHI Standard Cabinet 101E,
· DHI Filter Cabinet Type 154/IF,

· DHI Wave Amplifier Type 102E.

Bước 3: Bật máy tính và khởi động phần mềm.

Bước 4: Cài đặt thông số sóng.

· Đặt tên file.

· Tạo đường dẫn nơi lưu giữ fie.

· Thông số sóng.

Bước 5: Bật tủ điều khiển bản sóng.

· Bật 3 công tắc trên tủ điều khiển.

· Ấn nút 3 Start trên nút 3 Remote Stop.

Bước 6: Ấn nút 3 Down trên DHI Servo Amplifier Type 114.

Bước 7: Ấn nút Apply trên phần mềm/Ấn Start.

Lưu ý: 

· Khi thực hiện quá trình bật máy tính mà đồng hồ hiển thị trên DHI Filter Cabinet Type 154/IF lớn hơn 0.00V thì phải khởi động lại máy tính.

· Khi bật biến tần mà đồng hồ hiển thị biến tần không hiển thị “bb” thì kiểm tra các công tắc giới hạn hành trình trên bản sóng.

· Khi bộ phận thu thập không nhận được tín hiệu cần kiểm tra các rắc cắm ở đầu đo sóng.

· Chỉ vận hành khi các thiết bị đủ điều kiện vận hành.
2.2. Hướng dẫn sử dụng tắt hệ thống tạo sóng.
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Hình 13. Các bước tắt hệ thống tạo sóng.

Bước 1 : Ấn nút 3 Up trên DHI Servo Amplifier Type 114.

Bước 2 : Ấn 3 nút Stop trên nút 3 Remote Stop.

Bước 3 : Tắt lần lượt các modun :

· DHI Servo Amplifier Type 114.

· DHI Standard Cabinet 101E.
· DHI Filter Cabinet Type 154/IF.

· DHI Wave Amplifier Type 102E.

Bước 4 : Tắt phần mềm và máy tính.

Bước 5 : Tắt 3 công tắc trên tủ điều khiển tạo sóng.

Bước 6 : Tắt aptomat trên tủ điện hạ thế.

Ghi chú : 

Trong trường hợp thí nghiệm liên tục ta thì không lên thực hiện các thao tác bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6. Khi đó chỉ cần thao tác bước 1, thực hiện quá trình tạo sóng tiếp theo.

3. BƠM NƯỚC VÀO BỂ THÍ NGHIỆM


Đối với mỗi một mô hình thí nghiệm tạo sóng có một tỷ lệ mô hình thí nghiệm khác nhau cho nên có mức nước khác nhau theo tỷ lệ mô hình.

Để tạo mực nước thí nghiệm trong bể thí nghiệm nhờ hệ thống bơm của hệ thống tạo triều. Sử dụng chế độ điều khiển bằng tay của hệ thống tạo triều để thực hiện quá trình bơm nước lên, xuống bể thí nghiệm.

2.3. TẠO SÓNG BẰNG PHẦN MỀM WAVE SYNTHESIZER TRÊN PC.
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Hình 14. Các bước tiến hành tạo sóng.
3.1. Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm.

Trước khi thí nghiệm cần thực hiện các thao tác trên hệ thống tạo sóng:

· Kiểm tra phần tiếp giáp giữa bản sóng tạo sóng và sàn.

· Kiểm tra động cơ điện đảm bảo kết nối với tủ điều khiển.

· Kiểm tra 3 bộ phân áp, 6 cảm biến giới hạn hành trình được đặt ở bản sóng.

· Kiểm tra các đầu cắm của 8 đầu đo sóng với cáp tín hiệu.

· Kiểm tra lau chùi vệ sinh 8 đầu bằng vải mềm (mỗi buổi thí nghiệm).

· Quét dọn bể thí nghiệm sạch sẽ, lắp hai ống nước xả ở góc bể.

Sau khi thực hiện vệ sinh các thiết bị xong thực hiện bước tiếp theo.

3.1.1. Bơm nước vào bể thí nghiệm.


Tùy vào các tỷ lệ mô hình thí nghiệm mà mực nước trong bể được bơm lên nhờ hệ thống tạo triều (xem quy trình hệ thống tạo triều). Mức nước trong bể thí nghiệm được kiểm tra hàng ngày trước mỗi ngày thí nghiệm và được giám sát bằng hai đầu đo áp lực được đặt hai đầu bể

3.1.2. Cấp nguồn điện cho các tủ điều khiển.

Kiểm tra đầu vào của các aptomat xem điện áp giữa các dây có đủ điện áp 380VAC, các dây với dây trung tính là 220V.
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Hình 15. Aptomat trong tủ hạ thế.

Đóng các aptomat ở tủ hạ thế lại, đảm bảo các aptomat ở chế độ bật ON. Nếu các aptomat nào không ở chế độ ON cần thực hiện thao tác lại và kiểm tra lại thiết bị và nguồn điện cung cấp tới.

3.1.3. Cấp nguồn cho tủ điều khiển hệ thống tạo sóng.

Đóng công tắc trên 3 tủ sang chế độ ON, kiểm tra trong biến tần hiển thị chữ “bb”. Nếu không xuất hiện chữ “bb” cần thực hiện được kiểm tra thiết bị và đường dây cấp nguồn. Khi cấp điện cho tủ điện thì các công tắc giới hạn được đặt bản sóng có đèn báo sáng (nếu một trong các đèn không sáng thì hệ thống không làm việc).
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Hình 16. Bộ điều khiển biến tần máy tạo sóng.

3.1.4. Cấp nguồn cho 3 Modun tạo sóng và thu thập số liệu.


Kiểm tra nguồn điện 220V vào trong ổ cắm có đủ điện áp 220VAC trong Cabinnet. Nếu điện áp trong Cabinnet không đủ thì phải kiểm tra lại đường dây. Nên có một bộ ổn áp 2kVA để ổn định nguồn cho các modun DHI Servo Amplifier Type 114, DHI Standard Cabinet 101E, DHI Filter Cabinet Type 154/IF, DHI Wave Amplifier Type 102E.


Bật các công tắc nguồn của các modun ở chế độn ON, trên mặt trước của các modun báo đèn xanh. Nếu một trong các modun không thực hiện được cần xem lại nguồn cấp và cầu chì phía sau modun.
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Hình 17. Các modun tạo sóng và thu thập số liệu.

Ghi chú: sau khi bật nguồn cho các modun 15 phút mới nên điều chỉnh các thiết bị thu thập dữ liệu.

3.1.5. Khởi động máy tính.


Khởi động máy tính để khoảng 10 phút để máy tính ổn định các phần mềm sau đó bật phần mềm tạo sóng.

3.2. Kiểm định đầu đo sóng.

3.2.1. Kiểm định đầu đo sóng.


Trước khi thực hiện thí nghiệm cần kiểm định các đầu đo sóng. Việc kiểm định chỉ thực hiện một lần trong suốt quá trình thí nghiệm để đảm bảo độ chính xác và sự đồng bộ của bộ số liệu kết quả thí nghiệm.


- Đặt các đầu đo sóng tại vị trí làm việc theo thí nghiệm.


- Đặt các đầu đo sóng trong giếng nước có đường kính 11cm. 


- Đặt điểm giữa của đầu đo sóng trùng với mặt nước.


- Điều chỉnh các núm điều chỉnh Gain, Zero Coarse, Zero fine.


- Đồng hồ hiện thị 0.00.


- Di chuyển đầu đo 10cm lên, điều chỉnh Gain, đồng hồ hiển thị “1.00”.


- Đưa đầu đo sóng về vị trí ban đầu, đông hồ hiển thị “0.00”.


- Di chuyển đầu đo 10cm xuống, điều chỉnh Gain, đồng hồ hiển thị “-1.00”.


- Đưa đầu đo về vị trí ban đầu, đồng hồ hiển thị “0.00”.


- Cài khóa Gain lại, nút Gain không được thay đổi trong thí nghiệm.

Ghi chú: thực hiện các bước như trên, nếu đầu đo không tuyến tính cần điều chỉnh hệ số Gain cho phù hợp với từng đầu đo sóng.
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Hình 18. Kiểm định đầu đo sóng.

3.2.2. Sét “0” các đầu đo.


Trước mỗi buổi thí nghiệm cần phải sét “O” các đầu đo sóng. Nên thực hiện vào đầu buổi sáng và theo các bước sau:

· Bật toàn bộ các thiết bị tạo sóng và thu thập dữ liệu.

· Mở phần mềm DHI Wave Synthesizer.

· Mở phần Analog A/D Dialog.
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Hình 2.19. Hộp hội thoại xét “0” các đầu đo.

· Điều chỉnh các nút điều chỉnh Zero Coar và Zero file sao cho đồng hồ hiện thị “0.00”. 

Ghi chú: thực hiện sét “0” các đầu đo ở mặt nước tĩnh, thực hiện 8 đầu đo giống nhau.

3.3. Cài đặt thông số sóng.

3.3.1. Wave Parameters - Thông số sóng.

Khi muốn cài đặt thông số sóng và thu thập dữ liệu được thực hiện chi tiết ở hộp hội thoại sau:
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Hình 20. Hội hội thoại chính của DHI Wave Synthesizer.

a. Test Number and Indentification.

Test no:      

Test no là dãy số trong dải 0001-9999 mà khi mỗi một lần thử phần mềm sẽ thay đổi số lần Test no theo thứ tự tăng dần. Dữ liệu được thu thập và file dữ liệu của mỗi lần thử được ghi dưới dạng, 0001LOG1.LOG.

Indentification:


Indentification là khung dạng text có thể, nó được sử dụng cho một lần thử. Chuỗi ký tự text có thể thay đổi được tùy vào mục đích sử dụng bởi người sử dụng.

b. Test Definition.


Test Definition là một cửa sổ của hộp hội thoại chính, nó gồm hai phần tạo sóng Wave Generation và phần thu nhận dữ liệu Data Acquisition.

Wave Generation:


Cho phép khi được kích hoạt có một dấu ( trong hộp. Những thông tin trên như tần số lấy mẫu và thời gian tín hiệu điều khiển bản sóng.


+ Base Sampling Frequency: tần số sử dụng làm tín hiệu điều khiển nó tự động chuyển đến đầu ra.


+ Actual Sampling Frequency: tần số đầu ra của tín hiệu điều khiển bản sóng. Đây là tần số phù hợp với danh nghĩa được đưa vào trong hộp hoại thoại.


+ Start time: thời gian bắt đầu tạo sóng, đây là khoảng thời gian bắt đầu tính từ lúc ấn Gain-Up.


+ Stop time: là thời gian dừng tín hiệu điều khiển khi ấn Gain-Down.

Data Acquisition:


Khi dữ liệu được thu thập hộp thể hiện ‘Enbled’, dữ liệu thu thập sẽ thu thập xẩy ra đồng thời cùng một lúc với nguồn tạo sóng. Dữ liệu thu thập và hằng số kiểm định sẽ được thực hiện theo đặc điểm kỹ thuật trong hệ số kiểm định đã tải từ file.

· Base Sampling Frequency: tần số sử dụng lấy mẫu trong việc thu thập dữ liệu. Tần số lấy mẫu cho các kênh riêng sẽ căn cứ tần số lấy mẫu cho các kênh được cài đặt trong phần Set reduction.

· Start Time: thời gian bắt đầu cho việc thu thập dữ liệu.

· Stop Time: thời gian kết thúc cho việc thu thập dữ liệu.


Trong thời gian thu thập dữ liệu, dữ liệu được tự động cập nhật theo hằng số định trước và được ghi vào một file.

c.  Common Parameters – Các thông số chung.


Trong phần cửa sổ Common bao gồm hai phần:

· Model Scale: tỷ lệ mô hình của tín hiệu điều khiển bản sóng. Nếu không có phát sóng thì không thực hiện, tỷ lệ mô hình có thể là theo danh nghĩa.

· Run Time: cho biết khoảng thời gian hiện thời khi hoạt động.

d. Wave Adjustment – Điều chỉnh sóng.

Wave Adjustment: cửa sổ điều chỉnh sóng chứa các điều khiển cho dải tín hiệu kiểm soát bản sóng được áp dụng và thực hiện phát sóng với sự hấp thụ hoạt động của DHI's Active Wave Absorption Control System (AWACS).

Amplification factor: hệ số khuếch đại là dải hệ số có thể sẽ được áp dụng cho các tín hiệu điều khiển hệ thống tạo sóng để tinh chỉnh chiều cao của các sóng tạo ra. Các hệ số tối đa được phép sử dụng của hệ thống bản sóng là 98%. Tuy nhiên, nếu áp dụng hấp thu hoạt động (AWACS) cho sóng đều, các hệ số sử dụng tối đa là 92%.

Active Absorption (AWACS) phải được kích hoạt (tức là phải có một dấu trong hộp) nếu các thế hệ làn sóng được thực hiện bằng cách sử dụng AWACS. Khi phát sóng được thực hiện với AWACS, tín hiệu điều khiển đầu ra từ DHI Wave Synthesizer là một chuỗi thời gian của sự thay đổi mực nước, trong khi đó nếu phát sóng được thực hiện mà không có AWACS, đầu ra tín hiệu điều khiển là một chuỗi thời gian vị trí bản sóng. Loại sóng thứ hai không được sử dụng cho hoạt động hấp thụ.

Include sub-harmonics and/or super-harmonics được tùy chọn các tín hiệu điều khiển có sẵn. Đối với phần thứ hai sóng được phát ra không được hoạt động hấp thụ năng lượng.

Monitor wavemaker cho phép theo dõi hiệu suất của bản sóng, tức là so sánh giá trị mong muốn với giá trị thực tế của vị trí và phân tích hoạt động hấp thụ. Tùy chọn duy nhất cho các bộ điều khiển sóng kỹ thuật số. 

e. Runtime Information - Thông tin về thời gian chạy.

Các thông tin thời gian chạy trong cửa sổ chứa đựng thông tin hữu ích về các sóng tạo ra và thu thập dữ liệu được kiểm tra trong quá trình thực hiện.

· Wave Generation thể hiện sự bắt đầu phát sóng, hoặc là 'Stopped', 'Gain-Up', 'Gain-Down' hoặc  'Full Gain'.

· Data Acquisition thể hiện sự bắt đầu thu thập số liệu, hoặc là 'Stopped' hoặc 'Runing'.

· Offset Can thể hiện sự bắt đầu của offset can, hoặc là 'Stopped', 'Running', 'Performed' hoặc 'Not Performed'.

· Calibration File thể hiện tên file chứa thông tin kiểm định.

· Wavemaker Control signal thể hiện tên file cung cấp tín hiệu điều khiển bản sóng.

· Data Handling thể hiện bắt đầu cho hệ số kiểm định và sự cất dữ dữ liệu thu thập.

3.3.2. Loading Wavemaker Control signals – Tín hiệu điều khiển bản sóng.


Các sóng có thể được tạo ra từ hộp manu chính và cũng có thể được tải lên từ nút Load phía bên phải hộp hội thoại chính. Tín hiệu điều khiển sóng có file dạng DFS0, nó giống như một dạng file định dạng của file thu thập dữ liệu.

3.3.3. Hepl – Trợ giúp.


Muốn tìm hiểu hoặc trợ giúp các thiết lập thông số thì bấm vào nút trợ giúp help một file điện tử hướng dẫn sử dụng Wave Synthesizer xuất hiện, file này chỉ được đọc dưới dạng đuôi *dpf .

3.3.4. Enviroment – Môi trường.


Trong mục Enviroment một thư mục lưu trữ dữ liệu được mặc định được lựa chọn. Tất cả các thông tin trong quá trình phát sóng được lưu vào trong thư mục, nó cũng là thư mục mặc định các file kiểm định.

· Enable Automatic printing of data acquisition log khi kích vào nó sẽ tự động in các file dữ liệu thu thập được trong quá trình tạo sóng.

· Enable Automatic printing of data offset scan log khi kích vào nó sẽ tự động in các file dữ liệu offset trong quá trình tạo sóng.

· Enable Automatic Birary file conversion (*dfs0, *m11) khi kích vào nó sẽ tự động chuyển các file dữ liệu thu thập được trong quá trình tạo sóng sang file dạng *dfs0 và *m11.

· Enable Automatic Birary file conversion (*dfs0, *daf) khi kích vào nó sẽ tự động chuyển các file dữ liệu thu thập được trong quá trình tạo sóng sang file dạng *dfs0 và *daf.
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Hình 21. Hộp hội thoại cài đặt môi trường chứa dữ liệu

3.3.5. Wave Parameters – thông số sóng.

a. Wave Parameters.

Trong bảng tham số sóng Wave Parameters, các loại sóng để được tạo ra phải được xác định trước hết và có ba lựa chọn cho sóng:

- Regular Waves - Sóng đều.

- Irregular Waves - Sóng không đều.

- Recorded Waves - Sóng ghi.
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Hình 2.22. Bảng tham số cài đặt thông số sóng đều.

Irregular Waves - Sóng không đều:

Đối với thế hệ của sóng không đều, một hình dạng quang phổ đã được chỉ định. Các DHI Wave Synthesizer có chứa một số lượng lớn các tiêu chuẩn quang phổ độ cao bề mặt, tức là:

· JONSWAP Spectrum.

· Pierson-Moskowitz Spectrum.

· Bretschneider Spectrum.

· ISSC Spectrum.

· Darbyshire Spectrum.

· Scott Spectrum.

· TMA Spectrum.

Tùy thuộc vào sự lựa chọn của quang phổ độ cao bề mặt, một số tham số phải được xác định để xác định phổ tần. Các tham số, cần được đưa ra trong các giá trị mẫu thử nghiệm, được nhập vào bên phải trên các tham số sóng. Ngoài các tiêu chuẩn quang phổ, một người sử dụng xác định được phổ tần có thể được chỉ định.

Wave generation theory: Dưới đây là tham số chọn cho quang phổ, có thể để xác định khả năng đầu tiên hoặc kiểu thứ hai sóng được sử dụng.

First order period range: Dưới đây là lựa chọn của nguồn tạo sóng, có những tùy chọn cho việc thay đổi khoảng thời gian (tmax = 2Tp và Tmin = 0.2Tp). Đối với các loại quang phổ thông thường, phạm vi thời gian được mặc định bởi DHI Wave Synthesizer sẽ đảm bảo rằng các thông số quang phổ Hm0 và T02, là đại diện chính xác. 

Details: Các nút chi tiết sẽ hiển thị một bản tóm tắt các thông số đầu vào quy định phổ cũng xác định như tính toán của các ước tính chiều cao sóng đáng kể Hm0, và chu kỳ có nghĩa T02, cho quang phổ định rõ phạm vi chu kỳ.

Save Spectrum: là nút sẽ mở một cửa sổ tập tin chuẩn, cho phép người sử dụng lưu quang phổ bề mặt độ cao được chỉ định vào một tập tin văn bản ASCII có chứa hai cột. Cột đầu tiên là tần số (f) trong Hz và cột thứ hai là mật độ quang phổ tương ứng (S(f)). Các tập tin ASCII được tự động gán tên *.SPEC.

[image: image24.png]Jr——_

me
Dbt
Do
s
e
Ui

& o
@ oo

Dk
[

e

|

S s e 7
Pk W
Gams |
Soma bteency ool
Er— o
Vg E)

e

==

BRI
=

T E—

(=
[e— [ 0w
e T

[ o

|| =





Hình 23. Thông số sóng không đều phổ JONSWAP.

Hình 23 cho thấy thông số sóng để chỉ định người dùng xác định một phổ tần.
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Hình 24. Thông số sóng người sử dụng xác định phổ tần.

Để sử dụng người dùng xác định phổ tần, các thông số sau đây phải được nhập:

File name: Tên được ghi dưới dạng mã ACCII file (*.rec) và bao gồm các dẫy số của giá trị phổ

Line 1: Một văn bản mô tả không quá 255 ký tự.

Line 2: Bước tần số và tần số thấp hơn. Giá trị phải được tách ra.

Line 3: Số các giá trị phổ.

First order period range: Ở dưới cùng của bảng thông số Wave Parameters, có các tùy chọn cho việc thay đổi dải chu kỳ. Các dải tần số của phổ được xác định cho giá trị tối đa và tối thiểu của chu kỳ.

 Recorded Waves - sóng ghi:

Các tùy chọn sóng ghi được sử dụng cho 2D tạo một chuỗi thời gian của độ cao bề mặt.
Hình 25 cho thấy một thông số Wave cho tạo ra của một chuỗi thời gian của độ bề mặt.
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Hình 25. Tthông số ghi sóng.

Đối với tạo sóng, các thông số sau đây phải được nhập:

File name: Tên của ASCII file (*. rec) có chứa các chuỗi thời gian của độ bề mặt để được sao chép. Các định dạng của tập tin sau đây phải được tôn trọng.

File name: Tên được ghi dưới dạng mã ACCII file (*.rec) và bao gồm các dẫy số của giá trị phổ

Line 1: Một văn bản mô tả không quá 255 ký tự

Line 2: Các bước thời gian

Line 3: Số bước thời gian trong tập tin

Reproduction coordinate: Có khoảng cách, được đo bằng quy mô mô hình, từ bản sóng đến điểm tham chiếu, trong đó các chuỗi thời gian nên được sao chép.

First order period range: Ở dưới cùng của bảng thông số Wave, có các tùy chọn cho việc thay đổi nhiều thời gian. Phạm vi đó là định nghĩa tương đối so với thời điểm không rõ của người dùng chỉ định hoặc lĩnh vực thời gian ghi loạt tín hiệu. Các thông số mặc định là tmax/Tp = 5.0 và Tmin/Tp= 0.5.

b.  Wave Generation - Nguồn tạo sóng.

Từ hộp hệ thống tạo sóng Wave Generation, thực tế hệ thống tạo sóng của các tín hiệu điều khiển bản sóng được kiểm soát. Đối với sóng đều, các sóng tạo ra tín hiệu điều khiển được lưu trong bộ nhớ chỉ và thực hiện ở trong hộp thoại chính. Đối với sóng không đều tạo sóng được ghi lại, các sóng tạo ra tín hiệu điều khiển được cất giữ trong tập tin nhị phân của các loại *.DFS0. Thông tin về sóng lưu trữ tín hiệu điều khiển được chứa trong một logfile đi kèm (*.log) trong văn bản định dạng chuẩn ASCII.

Hệ thống tạo sóng Wave Generation trong hộp hội thoại Waves được hiển thị trong hình 26. Các tính năng của hệ thống tạo sóng Wave Generation này được mô tả ở sau.

Scal: Trong phần Model của hệ thống tạo sóng Wave Generation, quy mô mô hình tuyến tính phải được chỉ định. Điều này có quy mô mô hình tuyến tính được sử dụng để chuyển đổi các tham số mẫu thử nghiệm sóng chỉ định các giá trị quy mô mô hình.

Water depth: Thay vì xác định quy mô mô hình, độ sâu của nước trước mặt các hệ thống tạo sóng trong mô hình có thể được chỉ định. Trong trường hợp này, quy mô mô hình tuyến tính được xác định tự động trên cơ sở độ sâu nước quy định mẫu thử nghiệm như là một phần của các tham số sóng. 

Start time and Duration: Trong phần bảng hệ thống tạo sóng Wave Generation, thời gian bắt đầu và thời gian cho hệ thống tạo sóng hoạt động phải được xác định. Thời gian nhập của người dùng sẽ chỉ định thời hạn của làn sóng phát ra lúc đạt được đầy đủ, tức là thời gian quy định là không kể được 5s-up và đạt được xuống dốc lúc kết thúc của các tín hiệu điều khiển sóng. Người dùng không thể xác định thời hạn của tín hiệu điều khiển nguồn sóng nếu sóng Solitary hoặc sóng Recorded Waves phát ra. 

Random Seed: Các hạt giống ngẫu nhiên trong phần Wave Generation được sử dụng để khởi tạo các tham số ngẫu nhiên được sử dụng để chuyển đổi ngẫu nhiên. Do đó, các tham số chỉ được sử dụng cho các phổ sóng không đều và không được hiển thị trên bảng Wave Generation nếu là sóng đều hoặc tạo sóng ghi được chọn. 

Wavemaker: Trong phần Wavemaker của tấm Wave Generation, việc sử dụng hệ thống bản sóng có thể được xem. Các thông số hiển thị trong phần Wavemaker là biên độ, tốc độ và sự khác biệt vị trí. Các yếu tố sử dụng không được vượt quá 98 phần trăm (92 phần trăm, nếu áp dụng AWACS cho sóng đều).
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Hình 26. Bảng tạo sóng.

Control signal file: Trong phần kiểm soát tập tin tín hiệu Control signal file của Wave Generation, một tên tập tin để lưu giữ các tín hiệu điều khiển sóng không đều phải được xác định. Tín hiệu điều khiển được tổng hợp bằng cách nhấn nút điều khiển tín hiệu.

4. CHÚ Ý KHI VẬN HÀNH MÁY TẠO SÓNG.

4.1. Bảo vệ máy tạo sóng.


Để bảo vệ máy tạo sóng được kết nối tới PC với một giao diện tương tự, người sử dụng không được tắt hoặc khởi động lại PC và với bộ nguồn cung cấp điện cho máy tạo sóng khi đang chạy. Điều này sẽ làm cho cần điều khiển di chuyển tới vị trí biên một cách đột ngột, và do đó có thể gây nguy hiểm đối với máy tạo sóng.

4.2. Nguyên mẫu hoặc tỷ lệ mô hình.

Một tỷ lệ mô hình tuyến tính được liên kết với sự tạo sóng và sự thu nhận dữ liệu. Tỷ lệ mô hình được sử dụng để biến đổi những thông số sóng do người sử dụng xác định thành những thông số mà sẽ được áp dụng đối với phạm vi mẫu vật lý.


Những thông số sóng thông thường được xác định trong tỷ lệ nguyên mẫu, và tỷ lệ mô hình tuyến tính tương ứng ((1) phải được xác định khi các tín hiệu kiểm soát máy tạo sóng được phát ra. Lần lượt, độ sâu của nước trong mẫu có thể được xác định, nhờ đó tỷ lệ mô hình tuyến tính được xác định tự động trên cơ sở của độ sâu của nước trong bản chạy thử được xác định như là một phần của những thông số sóng.


Nếu những thông số sóng được bắt đầu như là những thông số tỷ lệ mô hình tuyến tính của một thông số phải được xác định. Nếu những thông số bản chạy thử đúng được sử dụng, phạm vi mẫu phải là lớn hơn một.

4.3. Các giới hạn tần số.

Tần số tối đa mà hệ thống máy tạo sóng cho phép là 2.5Hz. Để không tạo ra các sóng có tham gia vào phổ trên mức giới hạn tần số này, hàm phổ xác định tự động cắt ngắn trước khi tạo ra các tín hiệu điều khiển. Nếu hàm phổ sóng xác định bị cắt ngắn, người sử dụng có thể chấp nhận hoặc từ chối điều này ngay lập tức. 

Hệ quả của việc cắt ngắn tần số có thể sẽ có nghĩa là thời gian vượt bằng không (T02) trở thành quá dài, trong khi thời gian đỉnh (Tp) hầu như vẫn được duy trì; Hơn nữa, độ cao sóng đáng kể của hàm phổ (Hm0) sẽ nhỏ hơn giá trị đã xác định. Ảnh hưởng của việc cắt giảm tần số có thể cần được điều tra trong sổ lưu trữ (*.log) được tạo ra cùng với hồ sơ tín hiệu điều khiển của máy tạo sóng. 

4.4. Các hạn chế của tín hiệu điều khiển máy tạo sóng.

Trong khi tổng hợp các tín hiệu điều khiển của máy tạo sóng, các hạn chế khác nhau ở các vị trí bản sóng được tuân thủ nhằm bảo vệ hệ thống máy tạo sóng. 

Đầu tiên, các vị trí thực của bản sóng được kiểm soát để các vị trí dẫn động không vượt quá giới hạn hành trình của máy tạo sóng thực. 

Hơn nữa, tốc độ của máy dẫn động được kiểm soát so với giới hạn tốc độ tối đa như đã nêu trong các đặc tính của máy tạo sóng. 

Nếu kiểm tra nào đã nêu ở trên cho thấy các giới hạn máy tạo sóng đã bị vượt quá, hiển thị tin nhắn lỗi sẽ xuất hiện và sẽ không thể tạo sóng hoặc sử dụng tín hiệu điều khiển máy tạo sóng. 

Tương tự, việc tạo sóng sử dụng file tín hiệu điều khiển máy tạo sóng có sẵn không thể được tiến hành nếu các thuộc tính máy tạo sóng không tương thích với các đặc tính được sử dụng cho tạo tín hiệu điều khiển. 

Dựa trên các thông số hàm phổ đã xác định, dải tần số đề xuất sẽ được thể hiện bằng hàm phổ sẽ được tính toán. Dải được thể hiện theo các điều kiện của thời gian tối thiểu Tmin (tương đương với tần số tối thiểu). Dải thời gian đề xuất có thể thay đổi bởi người sử dụng.

Các giá trị cố định đề xuất là Tmax = 2Tp và Tmin = 0.2Tp, Tp sẽ là thời điểm đỉnh đã xác nhận. Những giá trị này sẽ dành cho các loại hàm phổ thông thường nhằm đảm bảo rằng các thông số phổ, Hmo và T02 đã được thể hiện chính xác.

4.5. Điều chỉnh chuỗi thời gian.

Trong quá trình thu thập dữ liệu, dữ liệu thô có được từ bộ chuyển đổi A/D nhờ hiệu điện thế được thường xuyên chuyển đổi thành các đơn vị vật lý như được nói đến trong dữ liệu thu thập. Trong mục này miêu tả quy trình thu thập dữ liệu trực tuyến.

Đối với việc điều chỉnh máy đo, một mối liên hệ tuyến cần được thiết lập giữa tín hiệu bên ngoài đến máy đo và đầu ra hiệu điện thế từ máy đo khuyếch đại điến áp.

[image: image28.emf]
Hình 27. Đồ thị kiểm định với định nghĩa của hằng số kiểm định.

Như trong trên việc điều chỉnh cho mỗi máy đo được miêu tả bởi hằng số:

· Khoảng cách (c0) trên trục tung (được đo bằng thiết bị cơ học), tuỳ thuộc vào hiệu điện thế đầu ra.

· Hệ số điều chỉnh (c1), như số các thiết bị cơ học trên hiệu điện thế đầu ra (độ nghiêng trong đồ thị điều chỉnh trong hình 27).

Trong bộ tổng hợp sóng DHI Wave Synthesizer, khoảng cách điều chỉnh có thể được ghi rõ như sau:

· Quét khoảng cách tự động ('tự động')

· Khoảng cách điều chỉnh hằng số ('hằng số')

Chế độ quét khoảng cách tự động được duy trì nhờ dòng điện và trong quá trình điều chỉnh trực tuyến hiệu điện thế đo được đối với các thiết bị, chế độ quét được tính theo công thức sau:

xcalibration= c1(Umeasursed-Uoffset scan)

Trong đó:

- xcalibrated là giá trị điều chỉnh (trong một thiết bị cơ).

- c1 là hệ số điều chỉnh.

- Umeasured là hiệu điện thế đo được.

- Uoffset scan là hiệu điện thế lệch từ quét khoảng cách.

Nếu việc quét khoảng cách không thể áp dụng, ta có thể đưa hằng số khoảng cách điều chỉnh (c0) đối với mỗi kênh. Khoảng cách điều chỉnh cần phải được đưa vào thiết bị cơ.

Trong quá trình điều chỉnh trực tuyến hiệu điện thế đo được đối với hằng số đối với các thiết bị cơ, hằng số khoảng cách điều chỉnh (c0) được tính theo công thức sau:

xcalibration= c1Umeasursed+c0

Khoảng cách điều chỉnh cụ thể sẽ được đưa vào các công thức mẫu.

Tần số lấy mẫu là 30Hz và 40Hz có thể được thu về bằng việc định rõ tần số cơ bản 120Hz (tần số lấy mẫu phổ biến và mới nhất của tần số 30 và 40), và hằng số bộ rút gọn tương ứng là 4 và 3.

4.6. Đầu ra từ việc thu thập dữ liệu.

Dữ liệu được thu thập trong một đợt thử nghiệm được điều chỉnh trực tuyến như đã nói trên và được lưu vào một tập tin chuỗi thời gian. Cùng với các tập tin chuỗi thời gian, một tập tin sổ ghi (xxxxLOGy.LOG) có chứa tất cả những thông tin quan trọng cho chuỗi thời gian cũng được tạo ra. Tập tin sổ ghi là một tệp văn bản ASCII và được hiển thị trong bất kỳ trình biên tập văn bản nào:

· Item: là số kênh (1, 2, ...) được sử dụng trong tập tin chuỗi thời gian;

· Channel: số đường vào tương tự từ tín hiệu nhận được (như đã nói trong tập tin hiệu chỉnh);

· Description: mô tả kênh từ tập tin hiệu chỉnh;

· Unit: là đơn vị vật lý từ tập tin hiệu chỉnh;

· Factor: là hệ số hiệu chỉnh từ tập tin hiệu chỉnh;

· Offset mode: là phương thức dịch chuyển (trong quét tự động hoặc hằng số), dùng để xác định khoảng cách hiệu chỉnh được thay đổi.

· Offset: là khoảng cách hiệu chỉnh.

· A/D Range là vùng hiệu điện thế đầu vào của đường vào tương tự trong tập tin hiệu chỉnh.   
B. VẬN HÀNH HỆ THỐNG TẠO TRIỀU
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Hình 28. Sơ đồ hướng dẫn sử dụng vận hành hệ thống tạo triều.
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Hình 29. Hệ thống máy tạo triều.

2.1. KIỂM TRA HỆ THỐNG THIẾT BỊ TẠO TRIỀU.

Trước khi đưa hệ thống vào điều khiển, cần kiểm tra các thiết bị như (van, bơm chính, bơm mồi, dây dẫn, và tủ điện, máy tính, khóa cứng I/O…) có đảm bản hoạt động.

Sau khi các thiết bị đã đủ điều kiện vận hành người vận hành cần thao tác các bước như sau:
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Hình 30. Lưu đồ kiểm tra hệ thống thiết bị tạo triều
2.1.1. Kiểm tra aptomat nguồn và aptomat tủ triều.

Kiểm aptomat nguồn cho hệ thống tủ điện ở tủ điện hạ thế (aptomat tổng và aptomat tủ điều khiển triều) như hình dưới:
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Hình 31. Aptomat trong tủ hạ thế.


Trong tủ có 7 aptomat: 1 aptomat tổng, 3 aptomat cho hệ thống máy tạo sóng, một aptomat cho tủ triều, 1 aptomat cho tủ máy Bedprofile, 1 aptomat cho Cabin điều khiển. Nếu đủ điều khiển hoạt động thì bật 2 aptomat lên cấp điện cho hệ thống.

2.1.2. Kiểm tra nút dừng khẩn cấp [EMERGENCY STOP].

Kiểm tra nút dừng khẩn cấp [EMERGENCY STOP] đã trở về trạng thái ban đầu chưa. Nó có chức năng dừng hệ thống tức thời khi bị sự cố.
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Hình 32. Ấn nút dừng khẩn cấp [EMERGENCY STOP]

2.1.3. Kiểm tra công tắc tủ điều khiển.

Kiểm tra công tắc nguồn của tủ điện Tide Plant ở cạnh tủ phía bên phải như hình dưới:
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Hình 33. Bật công tắc nguồn [POWER]

Màn hình sẽ khởi tạo xong sẽ xuất hiện màn hình chính TIDE PLANT hình dưới:
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Hình 34. Màn hình điều khiển chính TIDE PLANT 
Trên màn hình chính (Hình 2.4) có các phím ấn [STOP], [START], [AUTO], [MANU], [FOW], [ALARM] với chức năng từng nút như sau:

· Nút ấn [AUTO] là nút để chọn chế độ điều khiển tự động bằng máy tính.

· Nút ấn [START] là nút để bắt đầu chạy chế độ tự động trên máy tính.

· Nút ấn [STOP] là nút để tắt chế độ trên máy tính khi không sử dụng.

· Nút ấn [FOW] là nút để chọn chế độ màn hình chạy chế độ tự động.

· Nút ấn [MANU] là nút chọn chế độ màn hình điều khiển bằng tay.

· Nút ấn [ALARM] là nút chọn chế độ màn hình cảnh báo nỗi.

Ghi chú: 

· Khi bật công tắc nguồn cần nắm chắc tay vào công tắc rồi bật rất khoát để tránh hiện tượng đóng gây hồ quang do tiếp xúc giữa các tiếp điểm của aptomat đóng không đều.

· Khi nguồn bật công tắc mà màn hình không hiển thị như trên hình 2.4 thì xem lại nguồn cấp tới công tắc và khởi động lại hệ thống.

2.1.4. Kiểm tra bút Reset trên Tide Plant.

Kiểm tra nút ấn Reset, nếu đèn sáng thì ấn nút [Reset] cho đèn tắt, nếu không sáng thì để nguyên.
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Hình.35. Nút ấn [Reset] của hệ thống

2.1.5. Kiểm tra các van và bơm.


Ấn nút ấn [MANU] trên màn hình điểu khiển chính TIDE PLANT.
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Hình 36. Ấn nút [MANU] màn hình điều khiển chính TIDE PLANT.


Màn hình chuyển sang chế độ màn hình bằng tay
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Hình37. Màn hình điều khiển bằng tay.


Các nút trên màn hình bao gồm:

· Nút ấn [HOME] là nút để quay lại màn hình điều khiển chính.

· Nút ấn [FILLING] là nút để chọn quá trình hút nước từ bể ngầm lên bể thí nghiệm.

· Nút [EMPTYING] là nút để chọn cho quá trình hút nước từ bể thí nghiệm xuống bể ngầm.

· Ở màn hình này có thể Test các thiết bị bằng tay.


Sơ đồ hệ thống triều được mô tả trên màn hình bao gồm tất cả các thiết bị (van, bơm mồi, bơm chính, van điện…)
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Hình 38. Màn hình điều khiển bằng tay
a. Bước 1: Kiểm tra đóng/mở AV B3/1.

Để test thử các van 1 người vận hành lấy ngón tay ấn vào hình chiếc van trên màn hình điều khiển bằng tay trên hình 2.10.


Màn hình chuyển sang màn hình bằng tay của van AV B3/1.
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Hình 39. Màn hình điều khiển van AV B3/1 bằng tay

· Ấn nút [OPEN] van tự động mở ra đến hết hành trình van tự động ngắt.

· Ấn nút [CLOSE] van tự động đóng lại đến hết hành trình van tự động ngắt.

· Ấn nút [BACK] quay lại màn hình điều khiển bằng tay hình 2.10.

b. Bước 2: Kiểm tra đóng/mở AV B3/2.

Để test thử các van 2 người vận hành lấy ngón tay ấn vào hình chiếc van trên màn hình điều khiển bằng tay trên hình 2.10.


Màn hình chuyển sang màn hình bằng tay của van AV B3/2.
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Hình40. Màn hình điều khiển van AV B3/2 bằng tay.

· Ấn nút [OPEN] van tự động mở ra đến hết hành trình van tự động ngắt.

· Ấn nút [CLOSE] van tự động đóng lại đến hết hành trình van tự động ngắt.

· Ấn nút [BACK] quay lại màn hình điều khiển bằng tay hình 2.10.

c. Bước 3: Kiểm tra đóng/mở AV B3/3.

Để test thử các van 3 người vận hành lấy ngón tay ấn vào hình chiếc van trên màn hình điều khiển bằng tay trên hình 2.10.


Màn hình chuyển sang màn hình bằng tay của van AV B3/3
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Hình 41. Màn hình điều khiển van AV B3/3 bằng tay

· Ấn nút [OPEN] van tự động mở ra đến hết hành trình van tự động ngắt.

· Ấn nút [CLOSE] van tự động đóng lại đến hết hành trình van tự động ngắt.

· Ấn nút [BACK] quay lại màn hình điều khiển bằng tay hình 2.10.

d. Bước 4: Kiểm tra đóng/mở AV B3/4.

Để test thử các van 4 người vận hành lấy ngón tay ấn vào hình chiếc van trên màn hình điều khiển bằng tay trên hình 2.10.


Màn hình chuyển sang màn hình bằng tay của van AV B3/4.
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Hình 42. Màn hình điều khiển van AV B3/4 bằng tay

· Ấn nút [OPEN] van tự động mở ra đến hết hành trình van tự động ngắt.

· Ấn nút [CLOSE] van tự động đóng lại đến hết hành trình van tự động ngắt.

· Ấn nút [BACK] quay lại màn hình điều khiển bằng tay hình 2.10.

e. Bước 5: Kiểm tra hoạt động tra bơm mồi.

Để test thử bơm mồi người vận hành lấy ngón tay ấn vào hình chiếc bơm mồi trên màn hình điều khiển bằng tay trên hình 2.10.
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Hình 43. Màn hình điều khiển bơm mồi bằng tay

· Ấn nút [START] bơm mồi được cấp điện bơm mồi hoạt động.

· Ấn nút [STOP] bơm mồi sẽ bị ngắt địên bơm mồi ngừng hoạt động.

· Ấn nút [BACK] quay lại màn hình điều khiển bằng tay hình 2.10.

f. Bước 6: Kiểm tra hoạt động bơm chính.

Để test thử bơm chính người vận hành lấy ngón tay ấn vào hình chiếc bơm chính trên màn hình điều khiển bằng tay trên hình 2.10.
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Hình 44. Màn hình điều khiển bơm chính  bằng tay

· Ấn nút [FREQUENCY] để đặt tần số cho bơm.

· Ấn nút [STOP] bơm chính sẽ bị ngắt địên bơm chính ngừng hoạt động.

· Ấn nút [START] bơm chính được cấp điện bơm chính hoạt động.

· Ấn nút [BACK] quay lại màn hình điều khiển bằng tay hình 2.10.

Chú ý: 

· Nên test theo thứ tự  van, bơm mồi, bơm chính.

· Nên test chiều hút nước lên bể thí nghiệm trước khi đó mở van 1 và van 3 cùng mở, van 2 và van 4 cùng đóng xong mới thực hiện thử bơm mồi khoảng 60s rồi mới đóng bơm chính khi bơm chính hoạt động sau 5s rồi tắt bơm mồi. tương tự như chiêu hút nước từ bể thí nghiệm xuống bể ngầm.

· Nên test bơm mồi và bơm chính có tải. Trong trường hợp không tải nên thử trong thời gian ngắn khoảng 20s

2. VẬN HÀNH MÁY TẠO TRIỀU TRÊN TIDE PLANT.

2.1. Quy trình bơm nước lên bằng chế độ Filling.
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Hình 45 . Sơ đồ quy trình bơm nước lên bằng chế độ Filling.

Nguyên lý hoạt động: Mở màn hình chế độ Filling ra vào phần cài đặt thông số mực nước và cài đặt tần số để cài đặt các thông số. Sau đó ấn [START] thì van 1 và van 3 được mở ra đến hết hành trình van tự động dừng (van 2 và van 4 đóng) thì bơm mồi bắt đầu hoạt động, sau 60 giây bơm chính mới bắt đầu hoạt động sau 5s bơm mồi tự động ngắt. Khi ô (SP) và (PV) bằng nhau tức là mức nước trong bể đạt mức đặt ban đầu khi đó bơm chính tự động dừng và van 1 và van 3 tự động khoá lại kết thúc quá trình hút nước lên.

a. Bước 1: Màn hình [Filling].

Ấn nút [FILLING] trên màn hình điều khiển bằng tay.
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Hình 46. Ấn nút [FILLING] trên màn hình điều khiển bằng tay

Màn hình xuất hiện màn hình FILLING BASIN MANIAL SERVICE để đặt các thông số cho quá trình hút nước từ bể ngầm lên bể thí nghiệm.
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Hình 47. Màn hình FILLING BASIN MANIAL SERVICE đặt các thông số điều khiển

b. Bước 2: Đặt thông số mực nước [SP]
Ấn vào [SP] trên màn hình FILLING BASIN MANIAL SERVICE. Sau đó chọn mức nước 0÷1000mm rồi ấn (() hình dưới. 
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Hình 48. Bảng thông số đặt mức nước SP.

c. Bước 3: Đặt tần số [FREQUENCY].

Ấn vào ô để đặt mức [FREQUENCY] trên màn hình FILLING BASIN MANIAL SERVICE. Sau đó chọn tần số từ 10÷50Hz rồi ấn enter (() hình dưới:

[image: image50.png]X &

EW'S

i
i
|

44 start




Hình 49. Bảng thông số đặt mức tần số.

d. Bước 4: Bắt đầu hoạt động bằng [START].

Ấn [START] trên màn hình FILLING BASIN MANIAL SERVICE hình dưới:
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Hình 50 Ấn nút [START] trên màn hình FILLING BASIN MANIAL SERVICE

Muốn chuyển sang chế độ EMPTYING hoặc muốn dừng không thực hiện chế độ FILLING thì ấn nút [STOP] sau đó ấn nút [BACK] màn hình sẽ trở về màn hình MANU.

2.2.2. Quy trình hút nước xuống bằng chế độ Emptying.
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Hình 51 . Sơ đồ quy trình hút nước lên bằng chế độ Emptying.

Nguyên lý hoạt động: Mở màn hình chế độ Emptying ra vào phần cài đặt thông số mực nước và cài đặt tần số để cài đặt các thông số. Sau đó ấn [START] thì van 2 và van 4 được mở ra đến hết hành trình van tự động dừng (van 1 và van 3 đóng) thì bơm mồi bắt đầu hoạt động, sau 60 giây bơm chính mới bắt đầu hoạt động sau 5s bơm mồi tự động ngắt. Khi ô [SP] và [PV] bằng nhau tức là mức nước trong bể đạt mức đặt ban đầu khi đó bơm chính tự động dừng và van 1 và van 3 tự động khoá lại kết thúc quá trình hút nước xuống.

a. Bước 1: Màn hình EMTRYING

Ấn nút [EMTRYING] trên màn hình xuất điều khiển bằng tay.
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Hình 52 Ấn nút [EMTRYING]  trên màn hình đặt các thông số điều khiển.

Màn hình xuất hiện màn hình EMTRYING BASIN MANIAL SERVICE để đặt các thông số cho quá trình hút nước từ bể thí nghiệm xuống bể ngầm.
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Hình 83. Màn hình EMTRYING BASIN MANIAL SERVICE đặt các thông số điều khiển.

b. Bước 2: Đặt thông số mực nước [SP].
Ấn vào ô để đặt mức [SP] trên màn hình EMTRYING BASIN MANIAL SERVICE. Sau đó chọn mức nước 0÷1000mm rồi ấn (() hình dưới:
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Hình 54. Bảng thông số đặt mức nước SP.

c. Bước 3: Đặt tần số [FREQUENCY].

Ấn vào ô để đặt mức [FREQUENCY] trên màn hình EMTRYING BASIN MANIAL SERVICE. Sau đó chọn tần số từ 10÷50Hz rồi ấn enter (() hình dưới.
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Hình 55. Bảng thông số đặt mức tần số

d. Bước 4: Bắt đầu hoạt động bằng [START].

Ấn [START] trên màn hình EMTRYING BASIN MANIAL SERVICE hình dưới:
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Hình 56. Ấn nút [START] trên màn hình EMTRYING BASIN MANIAL SERVICE  

Muốn chuyển sang chế độ FILLING hoặc muốn dừng không thực hiện chế độ EMPTYING thì ấn nút [STOP] sau đó ấn nút [BACK] màn hình sẽ trở về màn hình MANU.

2.3. TẠO TRIỀU TỰ ĐỘNG BẰNG PHẦN MỀM TRÊN PC.

2.3.1. Tạo triều tự động bằng hộp thoại Sine.


Tạo triều tự động trên phần mềm trong hộp hội thoại Sine. Hộp hội thoại Sine tạo ra được triều thiên văn Nhật triều đều và Bán nhật triều đều như hình dưới:
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Hình 57. Quy trình tạo triều trong hộp hội thoại Sine.


Các bước tiến hành thí nghiệm triều thiên văn - Nhật triều đều và Bán nhật triều đều hoàn toàn giống nhau chỉ khác Bán nhật triều có thời gian tạo triều Dur lớn hơn 1.5Per.

a. Bước 1: Khởi động máy tính và phần mềm Tide Generation.


Bật máy tính sau đó bật phầm mền điều khiển tạo triều Tide Generation như hình dưới:
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Hình 58. Quá trình tạo triều bằng phần mềm Tide Generation/Sine.

b. Bước 2: Đặt thông số trên hộp hội thoại Sine.


Đặt các thông số trên máy tính như hình 2.31:

· Amp: biên độ triều.

· Per: chu kỳ triều.

· Dur: thời gian mô phỏng triều.

· Phase: pha của triều.

· Const: Mặt nước “0” của triều.

· Level=Amp*sin(2*phi*(Dur+Phase)/Per)+Const: mức nước bắt đầu tạo triều.
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Hình 59. Giao diện cài đặt thông số tạo triều.

Ghi chú: Nếu bán nhật triều thì Dur>1.5Per.

c. Bước 3: Đặt mực nước thí nghiệm [SP].


Ấn nút Prepare for Automatic trên hình 2.8 xuất hiện giao diện:
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Hình 60. Thông báo đặt mức nước trong bể.

Khi gặp thông báo “Set Tide Plant and bring water level to…” người vận hành cần đưa mực nước trong bể về đúng mực nước đã thông báo trên hình 2.32 để quá trình tạo triều được đáp ứng nhanh. 


Ghi chú: 

· Việc đưa mực nước trong bể được thực hiện bằng thay bằng cách thực hiện chế độ FILLING và EMTRYING.

·  Nếu gặp thông báo lỗi về lưu lượng bơm thì cần phải điều chỉnh các thông số đầu vào trên hình 2.32 cho phù hợp rồi thực hiện Bước4. 
d. Bước 4: Đặt chế độ Auto trên Tide Plant.


Ấn tiếp OK trên hình 2.32 giao diện màn hình xuất hiện giao diện:
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Hình 61. Thông báo bật chế độ Auto trên Tide Plant.

e. Bước 5: Bắt đầu hoạt động bằng [START].


Ấn nút [START] trên màn hình chính TIDE PLANT để bắt đầu chạy chế độ tự động.
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Hình 62. Ấn nút [START] để bắt đầu chạy chế độ tự động

f. Bước 6: Ấn [Generate tide].


Sau khi thực hiên thạo tác bước 6 tiếp tục thực hiện thao tác trong Bước 7 để thực hiện tạo triều tự động.
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Hình 63. Ấn nút Generate tide.


Kết quả quá trình tạo triều:

[image: image66.png]CECE Tide Generator EBX

0.445-]

4}




Hình 64. Bắt đầu quá trình tạo triều.
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Hình 65. Kết quả tạo triều.


Với hệ thống tạo triều tự động như trên có thể tạo ra được con triều bán nhật triều và nhật triều bằng cách đặt các thông số triều trong Bước 3 với Dur=1.5Per.

2.3.2. Tạo triều tự động bằng hộp thoại From File.

Tạo triều tự động trên phần mềm trong hộp hội thoại File. Hộp hội thoại File tạo ra được triều Nhật triều và Bán nhật triều (theo tỷ lệ mô hình thí nghiệm) hình dưới:
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Hình 66. Quy trình tạo triều trong hộp hội thoại From File.


Các bước tiến hành thí nghiệm triều Nhật triều và Bán nhật triều đều hoàn toàn giống nhau chỉ khác về số liệu đầu vào dưới dạng fiel **.txt. 

a. Bước 1: Khởi động máy tính và phần mềm Tide Generation.


Bật máy tính sau đó bật phầm mền điều khiển tạo triều Tide Generation như hình dưới:
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Hình 67. Quá trình tạo triều bằng phần mềm Tide Generation/From File.

b. Bước 2: Tạo file tạo triều.


Tạo file triều dưới dạng Notepad dưới dạng như sau:

CECE tide Synthesizer water levels

My tidal sigmal

	Minute
	Level 

	0
	0.529

	1
	0.528

	…..
	…..



Sau khi làm xong file số liệu ghi tên file cần đưa vào có tên Manual dưới định dạng file Notepad. File số liệu có thể là file nhật triều hoặc bán nhật triều.

c. Bước 3: Đưa file tạo triều vào Tide Generatin/From File.

 
Ấn From File trên hình 2.39 xuất hiện giao diện:
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Hình 68. Giao diện đưa file số liệu vào phần mềm.


Kích đường dẫn tới vị trí file Manual rồi ấn Open.

d. Bước 4: Đặt mực nước thí nghiệm [SP].


Ấn nút Prepare for Automatic trên giao diện xuất hiện giao diện:
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Hình 69. Thông báo đặt mức nước trong bể.

Khi gặp thông báo “Set Tide Plant and bring water level to…” người vận hành cần đưa mực nước trong bể về đúng mực nước đã thông báo trên hình 2.41 để quá trình tạo triều được đáp ứng nhanh. 


Ghi chú: 

· Việc đưa mực nước trong bể được thực hiện bằng thay bằng cách thực hiện chế độ FILLING và EMTRYING.

·  Nếu gặp thông báo lỗi về lưu lượng bơm thì cần phải điều chỉnh các thông số đầu vào trên hình 2.41 cho phù hợp rồi thực hiện Bước4.
· Nên đưa mức nước thí nghiệm về mức nước đầu tiên trong file số liệu đầu vào.
e. Bước 5: Đặt chế độ Auto trên Tide Plant.


Ấn tiếp OK trên hình 2.41 giao diện màn hình xuất hiện giao diện:
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Hình 70. Thông báo bật chế độ Auto trên Tide Plant.

f. Bước 6: Bắt đầu hoạt động bằng [START].


Ấn nút [START] trên màn hình chính TIDE PLANT để bắt đầu chạy chế độ tự động.
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Hình 71. Ấn nút [START] để bắt đầu chạy chế độ tự động.

g. Bước 7: Ấn [Generate tide].


Sau khi thực hiên thạo tác bước 6 tiếp tục thực hiện thao tác trong Bước 7 để thực hiện tạo triều tự động.
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Hình 72. Ấn nút Generate tide.

Kết quả quá trình tạo triều:
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Hình 73. Bắt đầu quá trình tạo triều.
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Hình 74. Kết quả tạo triều.

Với hệ thống tạo triều tự động như trên có thể tạo ra được con triều bán nhật triều và nhật triều (theo tỷ lệ mô hình thí nghiệm) bằng cách tạo các file số liệu đầu vào.

3.3. Tạo sóng triều kết hợp bằng hộp thoại From File.
Trong phần mềm tạo triều CECE Tide Generator còn có thể kết hợp tạo sóng và triều từ những file định dạng sẵn phục vụ cho công tác nghiên cứu sóng triều kết hợp khi ta tích vào cửa sổ Generate Waves trong ô Level Variation của phần mềm, sau đó tích vào Prepere for Waves để đưa các thông số sóng từ file đã định dạng trước để tạo sóng đồng thời với quá trình tạo triều (Hình 75).
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Hình 75: Ô Level Variation trong phần mềm tạo triều 
2.4. BÁO LỖI HỆ THỐNG.

a. Bước 1: Cảnh báo lỗi.

Ấn nút [ALRAMS] trên màn hình chính TIDE PLANT để chọn chế độ màn hình báo lỗi như hình dưới:
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Hình 76. Ấn [ALARMS] trên màn hình TIDE PLANT 


Màn hình báo lỗi xuất hiện như hình dưới
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Hình 77. Màn hình báo lỗi hệ thống


Phần màn hình này rất quan trọng, khi có sự cố cần phải thông báo cho người có chuyên môn sữa lỗi.

b. Bước 2: Các lỗi hệ thống.

	Dòng báo lỗi
	Câu lệnh

	EMERGENCY STOP
	Nguồn bật, nhưng rơ le EMERGENCY đóng-Lôi nút EMERGENCY STOP và đặt lại với nút ấn màu xanh.

	ALARM MAIN PUMP
	Động cơ bị kẹt hoặc tần số chuyển đổi bị lỗi.

	ALARM SUBMERSIBLE PUMP
	Động cơ bị kẹt.

	ALARM AV3/1 WATER FROM RESERVOIR
	- Nguồn 230V cho van bị đóng.

- Tín hiệu tự vị trí đóng mở van chưa tốt. 

	ALARM AV3/2 WATER FROM BASIN
	

	ALARM AV3/3 WATER TO BASIN
	

	ALARM AV3/3 WATER TO RESERVOIR
	


2.5. CHÚ Ý KHI VẬN HÀNH.

- Khi xảy ra sự cố bất thường như chập, cháy, nổ ở tủ điện người vận hành ngay lập tức ấn nút [EMERGENCY STOP], sau đó gọi người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống đến để giải quyết và lập biên bản.

-  Nghiêm cấm không được sữa chữa, tháo lắp dưới mọi hình thức khi chưa được phép của thủ trưởng cơ quan.

- Trong quá trình vận hành không được phép rời khỏi khu vực thí nghiệm, nếu muốn ra ngoài cần phải có người khác thay thế, biết vận hành chịu mọi trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.

- Trong quá trình vận hành nghiêm cấm không được để bất cứ thứ gì lên nóc tủ điện, trên bàn máy đặc biệt là nước và thuốc lá.

- Trong quá trình vận hành cần chú ý tủ điều khiển bị phát nóng do trong tủ có nhiều thiết bị tỏa nhiệt (máy biến áp nguồn, nguồn 24VDC…). Do vậy, cần chú ý đến việc làm mát cho tủ điều khiển triều. Nhiệt độ làm mát cho tủ triều lúc hoạt động 200C, lúc không làm viêc 220C.

- Động cơ khi làm việc cũng phát nhiệt nên trên động cơ có hai quạt làm mát vỏ động cơ, cần chú khi làm việc phải khởi động quạt mát bằng aptomat trong tủ điều khiển.

- Trong quá trình động cơ hoạt động nghiêm cấm không được sờ vào động cơ vì động cơ bị nóng và có rò điện do tiếp xúc chưa tốt.

- Khi các van đang hoạt động (quay) nghiêm cấm không được dùng tay ngăn cản quá trình đóng mở van.
C. TÓM TẮT CÁC BƯỚC VẬN HÀNH HỆ THỐNG SÓNG TRIỀU KẾT HỢP
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH NHANH MÁY TẠO SÓNG

 I. Kết nối hệ thống.


Kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả cáp giữa bản sóng (DHI-100/BE-400), modul khuếch đại (DHI-114) và máy tính được kết nối.

Mỗi bản sóng DHI-100/BE-400 được kết nối với các cáp sau:

· Kết nối với tủ điều khiển:

+ Cáp động cơ.

+ Cáp bộ mã hóa xung.

+ Cáp công tắc giới hạn hành trình.

+ Cáp tín hiệu điều khiển.

· Kết nối tới Servo Amplifier 114:

+ Cáp động cơ Servo giữa Feedback Amplifie đặt trên bản sóng và cáp đầu ra trên Servo Amplifier 114.

Thiết lập các cáp nối giữa PC và bộ tổng hợp DHI Wave Shynthesizer:

· Cáp DHI-260/05 từ bộ chuyển đổi dữ liệu ADDA I/O trên máy tính tới hộp phân phối Analogue DHI-120/16.

· Cáp DHI-254/2 từ hộp phân phối Analogue DHI-120/16 tới Filter Cabinet DHI-154/IF.

· Cáp BNC-BNC từ DAC1 trên Filter Cabinet DHI-154/IF tới đầu vào điều khiển Servo Amplifier 114.

II. Quá trình mở máy.

1. Bật công tắc nguồn:

· Filter Cabinet DHI-154/IF.

· Standard Cabinnet DHI-101E chứa trên Servo Amplifier 114.

· PC với DHI Wave Shynthesizer.

2. Kích hoạt chương trình DHI Wave Synthesizer trên máy tính. Đảm bảo rằng đầu ra DAC1 đọc giá trị 0.00V. Điều này có thể kiểm tra bằng cách lựa DAC1 từ số đọc trên đồng hồ. Nếu số đọc trên đồng hồ 10.00V, sau đó cần làm các thủ tục sau. Chờ một vài giây tín hiệu điều khiển, ấn nút Stop và sau đó làm theo các thủ tục sau:

3. Bật công tắc nguồn trên tủ điều khiển bản sóng và đảm bảo rằng phần hiển thị điều khiển động cơ bên trong tủ điều khiển hiển thị “bb”.

4. Ấn nút Start trên Remote Start/Stop kết nối tới tủ điều khiển.

Vào thời điểm này, phần hiển thị trên bộ điều khiển động cơ bên trong tủ điều khiển sẽ hiển thị “run”, và bản sóng tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ chương trình DHI Wave Synthesizer và bản sóng bắt đầu chạy và dừng thiết lập DHI Wave Synthesizer.

III. Quá trình dừng máy.

1. Ấn nút Stop trên Remote Start/Stop.

2. Tắt công tắc nguồn trên tủ điều khiển

3. Vào thời điểm này có thể tắt nguồn trên máy tính, Filter Cabinet DHI-154/IF, Standard Cabinnet DHI-101E chứa trên Servo Amplifier 114.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH NHANH MÁY TẠO TRIỀU

I.Kết nối hệ thống:

Kiểm tra chắc chắn rằng cáp nối giữa tủ điều khiển và card I/O trên PC và phần mềm điều khiển triều DHI Tide Synthesizer được kết nối.

Nguồn trên tủ điều khiển:

1. Quay công tắc nguồn chính bên phải của tủ.

2. Quay và lôi emergency top ra ngoài.

3. Ấn nút Reset màu xanh, khi đèn tắt.

4. Ấn nút Alarm trên màn hình.

5. Dòng lỗi xuất hiện và sữa lỗi cho từng lỗi. Các lỗi có thể xuất hiện dưới bảng sau:

	Các dòng lỗi có thể xảy ra
	Dẫn giải

	Emergency Stop
	Nguồn bật nhưng rơle Emergency tắt-ấn nút Emergency và reset nút màu xanh

	Alarm Main Pump
	Động cơ được bảo vệ hoặc tần số bị lỗi

	Alarm Submersible Pump
	Động cơ được bảo vệ 

	Alarm AV3/1 Wate From Reservoir
	Nguồn 230V cho các van tắt (21F08).

Tín hiệu từ vị trí công tắc giới hạn của van (open/close) không xác định hoặc luôn mở



	Alarm AV3/2 Wate From Basin
	

	Alarm AV3/3 Wate To Basin
	

	Alarm AV3/1 Wate To Reservoir
	


II.Chế độ điều khiển bằng tay:

Khi vận hành hệ thống điều khiển tạo triều có các chương trình vận hành sau:

. Chế độ bơm nước vào bể thí nghiệm (Filling).

. Chế độ bơm nước ra khỏi bể thí nghiệm (Emptying)

. Triều thay đổi.

A.Chế độ Filling:

Vận hành tủ điều khiển PLC:

Bước 1: Ấn vào Manual.

Bước 2: Ấn vào Filling.

Bước 3: Đặt giá trị mực nước mm (giá trị mực nước phải cao hơn giá  trị hiện thời PV).

Bước 4: Đặt tần số từ 10 đến 50Hz.

Bước 5: Ấn Start.

Trình tự hoạt động của chương trình như sau:

1. Tất cả các van đóng và các bơm dừng.

2. Bật bơm mồi B7.

3. Van B3-1 mở.

4. Van B3-3 mở.

5. Bật bơm chính B1.

6. Dừng bơm mồi B7.

7. Khi mực nước đủ, bơm chính B1 dừng và tất các van đóng.

Bước 8: Stop.

B.Chế độ Emptying:

Vận hành tủ điều khiển PLC:

Bước 1: Ấn vào Manual.

Bước 2: Ấn vào Emptying.

Bước 3: Đặt giá trị mực nước mm (giá trị mực nước phải thấp hơn giá  trị hiện thời PV).

Bước 4: Đặt tần số từ 10 đến 50Hz.

Bước 5: Ấn Start.

Trình tự hoạt động của chương trình như sau:

1. Tất cả các van đóng và các bơm dừng.

2. Bật bơm mồi B7.

3. Van B3-1 mở.

4. Van B3-4 mở.

5. Bật bơm chính B1.

6. Van B3-2 mở

7. Van B3-1 đóng

8. Dừng bơm mồi B7.

9. Khi mực nước đủ, bơm chính B1 dừng và tất các van đóng.

Bước 8: Stop.

III.Tạo triều bằng phần mềm trên máy tính:

Kiểm tra mức nước và điều chỉnh mức nước bắt đầu tạo triều.

PC phải đang hoạt động và bật chương trình phần mềm Tide Synthesizer.

Đặt các thông số thủy triều trong hộp thoại Sine hoặc From File.

Vận hành tủ điều khiển PLC:

Bước 1: Ấn vào Auto (dòng chữ sẽ chuyển từ Stopped sang Auto).

Bước 2: Ấn vào Start (dòng chữ sẽ chuyển từ Running sang Auto)

Tín hiệu từ PC – mức nước đang lên.

Trình tự hoạt động của chương trình như sau:

1. Van B3-1 mở.

2. Van B3-2 đóng.

3. Van B3-3 mở.

4. Van B3-4 đóng.

5. Bơm chính B1 đang hoạt động.

Tín hiệu từ PC – mức nước đang xuống.

Trình tự hoạt động của chương trình như sau:

1. Van B3-1 đóng.

2. Van B3-2 mở.

3. Van B3-3 đóng.

6. Van B3-4 mở.

7. Bơm chính B1 đang hoạt động.

Bước 3: Stop.
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